Tên HS:……………………………….. Lớp:……….

Ngày    tháng  10 năm 2015.

                       Trắc nghiệm Kỹ Thuật Điện Tử. (15’)
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·  Em hãy chọn câu trả lời đúng và dấu X vào phiếu trên.

 ĐỀ :
1. Cho biết tên gọi kí hiệu hình vẽ dưới đây:

a. Biến trở.

b. Cuộn cảm.

c. Tranzitor.

d. Ba câu a, b, c đều sai.
2. Cho biết tên gọi kí hiệu hình vẽ dưới đây:

a. 1-Tirixtor (Điốt chỉnh lưu có điều khiển-SCR).

b. 2-Triắc.

c. 3- Điắc.

d. Tất cả a,b,c đều đúng
	     3.    Điều kiện để Tirixto dẫn điện là: 
      a. UAK >O và UGK > O. b. UAK=O và UGK =O.
      c. UAK >O và UGK =O. d. UAK =O và UGK >O.  
      4.    Linh kiện nào sau đây được kích mở bằng cách nâng cao điện áp đặt vào hai cực? 
      a. Tranzito.  b. Tirixto. c. Triac. d. Điac. 

      5.     Linh kiện quang điện tử LED còn được xem là điôt : 
      a. Phát quang. b. Zene. c. Laze. d. Tunel. 

      6.     Điện trở 270000Ω có kí hiệu vòng màu(không xét vòng sai số): 
      a. Đỏ-vàng-tím. b. Tím-vàng-đỏ. c. Tím-đỏ-vàng. d. Đỏ-tím-vàng. 
    
     7.    Điện trở có 4 vòng màu lần lượt là cam – trắng- đỏ - nhũ vàng thì sẽ có trị số: 
      a. 3900Ω±5%. b. 3900Ω±10%. c. 390Ω±5%. d. 390Ω±10%.  

      8.    Chọn vòng màu tương ứng với giá trị điện trở 100Ω(không xét vòng sai số): 
      a. Nâu–đen-nâu. b. Đen-đen-nâu. c. Nâu-nâu–đen. d. Đen-nâu-nâu. 

      9.    Loại tụ điện nào chỉ sử dụng cho điện một chiều và phải mắc đúng cực? 
      a. Tụ giấy . b. Tụ hóa. c. Tụ gốm. d. Tụ xoay. 

     11.    Khi đặt một điện áp AC có f= 50Hz vào hai đầu tụ điện có C=100μF thì tụ có        XC là bao nhiêu? 
     a. 31.8Ω. b. 318 Ω. c. 3.18 Ω. d. 0.318 Ω. 



	     12.    Vạch thứ 4 trên điện trở 4 vòng màu có ghi màu (nhũ vàng) thì sai số của điện trở đó là
    a. + 2% Ω        b. + 5% Ω     c. + 1% Ω       d. + 0,5% Ω
    13.   Tranzito loại N – P - N cho dòng điện đi từ cực
    a. E sang C      b. B sang C     c. C sang E    d. B sang E
     14.     Hệ số phẩm chất của cuộn cảm được xác định theo công thức:
    a. Q=L/(2лfr)   b. Q= (2лf)/ L r     c. Q=fL/(2лr)      d. Q= (2лf L)/ r
     15.   Cuộn cảm được phân thành mấy loại:
     a. 2        b. 5     c. 4      d. 3
     16.    Triac có mấy điện cực:
     a. 4        b. 3     c. 5      d. 2
     17.   Tranzito loại P –N – P cho dòng điện đi từ cực:
     a. E sang C        b. B sang E        c. C sang E           d. B sang C
      18.   Tranzito có bao nhiêu lớp tiếp giáp P-N? 
      a. 3.       b. 2.    c. 4.    d. 1.
      19.     Để đặc trưng cho khả năng tích lũy năng lượng điện trường của tụ điện người ta đưa ra khái niệm: 
      a. Điện dung. b. Điện trường. c. Điện năng. d. Điện tích.
      20.    Nếu kí hiệu trị số điện dung trên thân tụ điện chỉ ghi số thì dơn vị của trị số điện dung là: 
      a. pF.                    b. nF.                       c. F.                         d. μF.
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